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Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải

huyện Trảng Bom giai đoạn 2010 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2096/TTr-SGTVT ngày 13/10/2010 và Văn bản số 2528/SGTVT-KH ngày 25/11/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Trảng Bom giai đoạn 2010 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Trảng Bom giai đoạn 2010 - 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm 

Phát triển hệ thống giao thông huyện phải được gắn kết với các trục quốc lộ, đường tỉnh tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn đồng bộ; kết hợp chặt chẽ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giữa giao thông và thủy lợi, giữa kinh tế với an ninh quốc phòng. Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và việc đi lại của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa do nông dân làm ra đến nơi tiêu dùng và xuất khẩu.

Tận dụng mạng lưới đường hiện hữu trên cơ sở cải tạo nâng cấp cần thiết để đảm bảo nhiệm vụ vận tải của huyện một cách hợp lý với năng suất cao.

Quy hoạch giao thông vận tải huyện Trảng Bom phải phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; phục vụ sản xuất và đời sống văn hóa của nhân dân trên cơ sở khai thác tiềm năng sẵn có một cách hiệu quả nhất.

Xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông vận tải có tầm nhìn chiến lược lâu dài và bền vững. Đầu tư phát triển giao thông vận tải trên địa bàn huyện phải được tiến hành theo từng giai đoạn với các bước đi phù hợp với tình hình phát triển kinh tế huyện.

Trong quy hoạch phải phối hợp chặt chẽ giao thông và các ngành xây dựng khác. Sự phối hợp đó phải toàn diện từ bước tổ chức, quy hoạch đến khảo sát thiết kế. Ngoài ra còn đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt cần chú trọng bảo tồn và phát triển cây xanh ở khu vực đô thị.

2. Mục tiêu

Với các quan điểm nêu trên, mạng lưới đường bộ trên địa bàn huyện đến năm 2020 phải đạt được các mục tiêu sau:

- Đánh giá và xây dựng lại mạng lưới giao thông đường bộ của huyện cùng hạ tầng kỹ thuật một cách hợp lý theo cấp, theo nhiệm vụ vận tải để đảm bảo tính nối kết liên hoàn giữa các xã với huyện và giữa huyện với các khu vực lân cận đảm bảo vận tải thông suốt, an toàn và hiệu quả.

- Tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện như: Bố trí dân cư, bố trí sản xuất và khơi dậy các tiềm năng của huyện (du lịch, khoáng sản…).
- Nâng cao hơn nữa vai trò hiệu quả kinh tế của mạng lưới giao thông đường bộ huyện bằng việc phát huy năng lực hoạt động của các tuyến đường từ các tuyến nội huyện đến liên tỉnh và Quốc gia bằng quy hoạch sắp xếp lại vận tải trên cơ sở luồng hàng, nguồn hàng, lượng hàng đi và đến huyện. Trên cơ sở đó có những bố trí và cải tạo hợp lý về hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận tải.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý chuyên ngành: Hoàn thiện và nâng cao tính hệ thống, tính toàn diện và tính tập trung thống nhất.

- Các tuyến đường huyện hiện hữu sẽ được nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp IV và nhựa hóa 100%. Cầu, cống đạt tải trọng HL 93. Các tuyến xây mới cần xem xét hướng tuyến trong quá trình phát triển để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

- Đường xã phấn đấu đạt tiêu chuẩn đường cấp V (TCVN 4054-05), mặt đường được nhựa hóa hoặc bêtông ximăng với tỷ lệ khoảng 80%. Cầu, cống đạt tải trọng tối thiểu 13T.
II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ

1. Hệ thống đường quốc lộ, vành đai:

* Đường vành đai phía Bắc thành phố Biên Hòa: Quy hoạch tổng thể thành phố Biên Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tuyến vành đai phía Bắc dài khoảng 26,4 km. Đoạn qua huyện Trảng Bom dài 13,2 km, dự kiến xây dựng sau năm 2010, quy mô 04 - 06 làn xe, dải phân cách 05m,  phần đất bảo trì mỗi bên 03m, hành lang an toàn mỗi bên 17m. 

* Đường vành đai 04 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Nối các đô thị vệ tinh trong vùng từ đô thị mới Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - phía Đông thị trấn Trảng Bom tỉnh Đồng Nai (cách Khu công nghiệp Bàu Xéo 01 - 02 km), phía Bắc thị xã Thủ Dầu Một (cầu Thủ Biên), thị trấn Củ Chi, thị trấn Đức Hòa, nối vào đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương tại khu vực thị trấn Bến Lức, Quốc lộ 50, Cụm cảng Hiệp Phước. Quy hoạch đạt quy mô 04 - 06 làn xe, hành lang an toàn mỗi bên 20m. Kiến nghị ưu tiên xây dựng trước năm 2015 để phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đoạn qua địa bàn huyện Trảng Bom dài 21,7 km, điểm đầu giáp ranh xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, đi theo hướng Bắc đến giao Quốc lộ 1A, từ đây đi theo hướng Tây Bắc đến ranh xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

* Quốc lộ 1 (QL1): Đoạn từ ranh huyện Trảng Bom với thành phố Biên Hòa đến vị trí bắt đầu điểm giao với QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa được quy hoạch thành đường đô thị lộ giới 60m. Đoạn từ vị trí giao với QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa đến ranh huyện Thống Nhất được quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp II - III.
Xây dựng tuyến QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa: Dài 12,2 km (đoạn qua Trảng Bom dài 03 km), có điểm đầu giao QL1 tại Km 1851+714 (khu vực nhà thờ Trà Cổ, huyện Trảng Bom); điểm cuối giao với Quốc lộ 51 tại Km 5+000 (khu vực Cổng 11 thành phố Biên Hòa) với quy mô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, phân kỳ đầu tư làm 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 01: Xây dựng quy mô hai làn xe với mặt bêtông nhựa (BTN) rộng 12m;

+ Giai đoạn 02: Mở rộng lên bốn làn xe vói mặt BTN rộng 21,5m.

Trên tuyến có ba cầu và cầu vượt đường sắt. Tuyến đang được đầu tư xây dựng giai đoạn 01 theo hình thức B.O.T.

2. Đường tỉnh trên địa bàn huyện

* ĐT 762: Điểm đầu từ ranh huyện Thống Nhất, điểm cuối giao với ĐT 767. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt BTN rộng 07m, lề gia cố mỗi bên 02m, nền 12m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* ĐT 767: Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt BTN, chiều rộng nền đường 12m, trong đó mặt đường 07m, 02 lề gia cố mỗi bên 02m, hành lang an toàn 13m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. Đoạn từ QL1 đến giáp ranh Khu công nghiệp Sông Mây dài 1,625 km đã xây dựng xong theo tiêu chuẩn đường đô thị với mặt rộng 14m, vỉa hè mỗi bên 05m, lộ giới 24m. Đoạn qua Khu công nghiệp Sông Mây đã được xây dựng theo quy hoạch của khu công nghiệp. Hoàn thành trước năm 2015. 

* Đường Trảng Bom - Xuân Lộc: Tuyến được mở mới từ đường vành đai thành phố Biên Hòa (tương lai trở thành đường đô thị khi tuyến QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa xây dựng xong) đi qua địa bàn huyện Trảng Bom, Thống Nhất, thị xã Long Khánh và đến huyện Xuân Lộc. Đoạn qua địa bàn huyện dài 14,9 km, điểm đầu tuyến giao với đường vành đai phía Bắc thành phố Biên Hòa chạy song song với QL1 đến ranh huyện Thống Nhất. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt BTN rộng 07m, lề gia cố mỗi bên 02m, nền 12m, hành lang an toàn mỗi bên 13m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. Hoàn thành trước năm 2015. 
* Đường chất thải rắn: Tuyến nối Khu công nghiệp Bàu Xéo ra Quốc lộ 51. Đoạn trên địa bàn huyện dài 13,6 km, điểm đầu giao với QL1, điểm cuối giáp ranh huyện Long Thành. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III với mặt BTN rộng 07m, lề mỗi bên 02m, nền 12m, hành lang bảo vệ mỗi bên 13m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. Hoàn thành trước 2015.
* Đường Bắc Sơn - Long Thành: Tuyến qua huyện Trảng Bom dài 3,1 km nâng cấp từ đường huyện Phú Sơn - Tân Cang. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt BTN rộng 07m, lề mỗi bên 02m, nền 12m, hành lang bảo vệ mỗi bên 13m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 02m, lộ giới 45m. Hoàn thành trước năm 2015.
3. Quy hoạch các tuyến đường huyện 

Các tuyến đường hiện hữu

Các tuyến đường huyện hiện hữu (bao gồm 10 tuyến) được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt BTN rộng 07m, lề đường mỗi bên 1,0m với phần gia cố 0,5m, nền 09m; hành lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Hệ thống cầu, cống trên tuyến được nâng cấp và làm mới đạt tải trọng HL 93, khổ cầu phù hợp với cấp đường. Phân kỳ đầu tư các tuyến đường huyện như sau:
- Giai đoạn từ nay đến 2015: Nâng cấp 04 tuyến đường huyện Trảng Bom -Cây Gáo, Đức Huy - Thanh Bình - Dốc Mơ (đổi tên từ đường Dốc Mơ - Thanh Bình), Bình Minh - Giang Điền, Vĩnh Tân - Cây Điệp (đổi tên từ đường Vĩnh Tân - Cây Gáo).
- Giai đoạn 2015 - 2020: Nâng cấp 06 tuyến đường huyện Sông Thao - Bàu Hàm, 19/5, Hương lộ 24, đường huyện 30/4, đường huyện Bình Minh - Quảng Tiến.
Riêng đường huyện Hưng Long - Lộ 25 có hướng tuyến trùng với hướng tuyến quy hoạch của đường vành đai 04 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuy nhiên để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân cho đến khi xây dựng tuyến vành đai 04 theo quy hoạch, cần tiến hành duy tu sửa chữa hàng năm tuyến đường này (hiện trạng mặt BTN rộng 06m, nền 09m). 

Các tuyến đường huyện mở mới 

* Đường Trảng Bom - Thanh Bình: Tuyến dài 12,4 km, điểm đầu giao đường tỉnh Trảng Bom - Xuân Lộc tại thị trấn Trảng Bom, đi qua xã Sông Trầu và kết thúc tại ĐT 762 gần UBND xã Cây Gáo. Tuyến cùng với đường huyện Trảng Bom - Cây Gáo tạo thành 02 trục song song làm tăng sự thuận tiện cho đi lại của người dân, góp phần hình thành và phát triển các khu dân cư mới dọc tuyến. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt 07m, lề gia cố mỗi bên 01m, nền 09m, hành lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Xây dựng mới 04 cầu, 115 mét dài, tải trọng HL 93. Hoàn thành trước năm 2015.
* Đường Tây Hòa - Cây Gáo: Tuyến dài 10,8 km, điểm đầu giao đường tỉnh quy hoạch Trảng Bom - Xuân Lộc đi qua các xã Tây Hòa, Sông Trầu và Cây Gáo và nối với ĐT 762. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt 07m, lề gia cố mỗi bên 01m, nền 09m, hành lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Xây dựng mới 02 cầu, tải trọng HL 93. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Bàu Hàm - Sông Thao - Cây Gáo: Tuyến mở mới dài 9,9 km, điểm đầu từ giao với đường huyện 30/4 đi qua các xã Bàu Hàm, Sông Thao, Cây Gáo và kết thúc tại đường huyện Vĩnh Tân - Cây Điệp đi qua Vĩnh Cửu. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt 07m, lề gia cố mỗi bên 01m, nền 09m, hành lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Hoàn thành trước năm 2015.
* Đường Bàu Hàm - Sông Trầu: Mở mới dài 6,4 km, điểm đầu nối đường huyện Sông Thao - Bàu Hàm và điểm cuối nối vào đường huyện Trảng Bom - Cây Gáo. Tuyến tạo thành trục ngang liên kết 02 xã Sông Thao và Sông Trầu. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt 07m, lề gia cố mỗi bên 01m, nền 09m, hành lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Xây dựng mới 02 cầu tải trọng HL 93. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường Tây Hòa - Trung Hòa: Dài 7,8 km, điểm đầu giao Quốc lộ 1A tại xã Trung Hòa đi dọc theo ranh giới hai xã Tây Hòa, Trung Hòa đến ranh huyện Long Thành và cắt ĐT 769. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt 07m, lề gia cố mỗi bên 01m, nền 09m, hành lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Xây dựng mới 03 cầu tải trọng HL 93. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

* Đường An Viễn - Hưng Thịnh: Tuyến dài 12,1 km được mở mới hoàn toàn, điểm đầu giao vào đường huyện Hưng Long - Lộ 25, điểm cuối tại ranh thành phố Biên Hòa. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt 07m, lề gia cố mỗi bên 01m, nền 09m, hành lang bảo vệ đối với đường mỗi bên 09m, phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 01m, lộ giới 32m. Xây dựng mới 02 cầu tải trọng HL 93. Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

4. Mạng lưới đường nội thị: Phát triển mạng lưới đường đô thị trên địa bàn huyện Trảng Bom trong tương lai sẽ được thực hiện theo quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết thị trấn Trảng Bom. Ước tính mạng lưới giao thông đô thị tăng hàng năm khoảng 2% trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, đồng thời được nhựa hóa hoàn toàn.

5. Quy hoạch mạng lưới đường xã: Các tuyến đường xã là các trục đường chính của xã, nối liền các khu dân cư và sản xuất đến các đường huyện và đường tỉnh. Các tuyến này phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại sinh hoạt giao lưu văn hóa của thôn xóm. Hiện nay mạng lưới đường xã khoảng 504,6 km và nhựa hóa khoảng 30,5%. Quy hoạch đề xuất phát triển mạng lưới đường xã đạt các chỉ tiêu sau:

- Các tuyến đường xã được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp V, mặt rộng 5,5m, nền 7,5m. Hệ thống cầu cống tối thiểu 13T. 

- Từ nay đến năm 2015, nâng cấp nhựa hóa 50% mạng lưới đường xã hiện có và mở mới thêm mạng lưới đường xã, ước tính tăng trung bình 1%/năm.

- Từ 2016 - 2020: Nâng cấp nhựa hóa mạng lưới đường xã 80% và ước tính tăng trung bình 1%/năm.

6. Quy hoạch đường sắt

Theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hệ thống đường sắt qua địa bàn huyện Trảng Bom gồm 02 tuyến:

* Tuyến đường sắt Quốc gia Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh: Đoạn qua địa bàn huyện dài khoảng 21,3 km, sẽ được đầu tư nâng cấp đạt cấp I đường sắt Quốc gia trong giai đoạn từ nay đến 2020.

* Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu: Dự kiến trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ xây dựng mới tuyến đường sắt liên vùng thành phố Hồ Chí Minh là Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách trong khu vực, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Nhánh đường sắt cao tốc thuộc địa bàn huyện Trảng Bom dài khoảng 04 km, phạm vi bảo vệ 05m, hành lang an toàn mỗi bên 15m, có điểm đầu tại Ga Trảng Bom, điểm cuối tại ranh xã Phước Tân - TP. Biên Hòa. Nhánh này sẽ phục vụ vận chuyển hàng hóa đến và đi tổng kho trung chuyển miền Đông Nam Bộ.
7. Công trình phục vụ vận tải 

* Bến xe khách: Nâng cấp cải tạo bãi xe hiện nay nằm tại chợ thị trấn Trảng Bom thành bến trung chuyển phục vụ cho hành khách có nhu cầu đi lại liên huyện, liên tỉnh và là bến đầu cuối cho các tuyến xe buýt đi, đến thị trấn Trảng Bom.


Đề xuất nâng cấp bến xe buýt tại Thanh Bình, nghiên cứu xây dựng bến xe buýt tại Khu công nghiệp Sông Mây phục vụ đi lại cho công nhân.

Việc quy hoạch các điểm dừng đỗ, trạm xe buýt trên địa bàn huyện sẽ được nghiên cứu chi tiết trong quy hoạch vận tải hành khách công cộng trong khu vực tỉnh Đồng Nai.


* Bến xe hàng: Huyện Trảng Bom là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nên nhu cầu vận chuyển sản phẩm nông nghiệp xuất huyện và các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp đến các xã sẽ hình thành các luồng hàng vận chuyển. Xuất phát từ nhu cầu này sẽ hình thành các bến xe hàng tại các điểm thu mua lương thực và các điểm phân phối hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng với quy mô nhỏ.

Tương lai khu công nghiệp phát triển, dự kiến sẽ không hình thành các bãi đậu xe tập trung, phương tiện sẽ đậu trong phạm vi của các xí nghiệp và nhà máy.
* Tổng kho trung chuyển: Dự kiến sẽ xây dựng một tổng kho trung chuyển diện tích 1.442 ha (gồm khu số 01 diện tích 842 ha; khu số 02 diện tích 400 ha; khu dự trữ phát triển diện tích 200 ha) phục vụ phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí tại khu vực xã Đồi 61 và xã Quảng Tiến.

Mạng lưới giao thông đối ngoại của tổng kho bao gồm:

- Đường sắt nội bộ ICD dài khoảng 4,4 km kết nối với Ga Trảng Bom và ga lập tàu, phạm vi bảo vệ 05m, hành lang an toàn mỗi bên 15m.

- Trục Bắc - Nam dài 2,8 km. Bắt đầu từ QL 1A hiện hữu kéo dài xuống phía Nam và giao với trục Đông - Tây có mặt cắt rộng 120m.

- Trục Đông - Tây dài 10,8 km bắt đầu từ giao với QL 1A hiện hữu ở phía Tây tổng kho, điểm cuối giao đường vành đai III vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có mặt cắt rộng 120m. Đây là trục giao thông chủ đạo của tổng kho.

- Đường vành đai phía Nam có tổng kho dài 03 km có mặt cắt rộng 50m.

- Đường vành đai phía Bắc tổng kho: Dài khoảng 6,5 km phục vụ luồng hàng hóa giữa các khu chức năng của tổng kho và đi lại của công nhân, được quy hoạch rộng 50m.

- Đường chất thải rắn (đoạn đi qua tổng kho): Dài khoảng 2,2 km, quy hoạch rộng 50m đảm nhiệm luồng hàng hóa nội bộ tổng kho và vận tải liên xã, liên huyện.

III. QUỸ ĐẤT DÀNH CHO GIAO THÔNG

	STT
	Hạng mục
	Quỹ đất chiếm dụng

	
	
	Đất xây dựng

(km2)
	Đất bảo vệ bảo trì

(km2)
	Đất hành lang an toàn (km2)
	Tổng cộng

(km2)

	1
	Quốc lộ
	1,52
	0,35
	1,98
	3,85

	2
	Đường tỉnh
	0,57
	0,19
	1,23
	1,99

	3
	Đường huyện
	1,11
	0,25
	2,21
	3,57

	4
	Đường xã
	4,20
	1,12
	10,07
	15,39

	
	Tổng cộng (*)
	7,40
	1,91
	15,49
	24,80


(*) Không tính đường đô thị.
IV. KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Kinh phí đầu tư 








                        Đơn vị: Tỷ đồng

	STT
	Hạng mục
	Kinh phí
	Tỷ trọng
	Phân kỳ

	
	
	
	
	2010-2015
	2016-2006

	I
	Mạng lưới đường bộ
	603,4
	99,7%
	247,9
	373,8

	1
	Đường huyện
	366,7
	60,6%
	158,1
	226,9

	2
	Cầu trên đường huyện
	31,1
	5,1%
	12,6
	18,5

	3
	Đền bù GPMB (mở mới)
	205,6
	34,0%
	77,2
	128,4

	
	- Đất
	110,6
	18,3%
	41,5
	69,1

	
	- Tài sản trên đất
	95,0
	1,7%
	35,7
	59,4

	II
	 Công trình phục vụ vận tải
	2,0
	0,3%
	2,0
	

	
	 Tổng cộng
	605,4
	100,0%
	249,8
	373,8


Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng được tính toán sơ bộ dựa trên Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010 và hiện trạng sử dụng đất của các vị trí mà tuyến đường quy hoạch mở mới đi qua.

2. Phân kỳ đầu tư

Đầu tư phát triển giao thông vận tải huyện Trảng Bom theo quy hoạch được phân kỳ theo 02 giai đoạn, cụ thể là:
- Giai đoạn I: Từ nay đến năm 2015 cần khoảng 249,8 tỷ đồng.
- Giai đoạn II: Từ năm 2016 đến năm 2020 cần khoảng 373,8 tỷ đồng.
3. Cơ cấu vốn đầu tư 
                                                                                            Đơn vị: Tỷ đồng
	Hạng mục
	Cơ cấu
	GĐ 1
	BQ/năm
	GĐ2
	BQ/năm

	Ngân sách
	30%
	74,9
	15
	112,1
	22,4

	Dân đóng góp
	30%
	74,9
	15
	112,1
	22,4

	Vốn thu từ các ngành, các chương trình
	20%
	50,0
	10
	74,8
	15,0

	Các nguồn huy động khác
	20%
	50,0
	10
	74,8
	15,0

	Tổng cộng
	100%
	249,8
	50
	373,8
	74,8


Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng UBND huyện Trảng Bom phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công bố quy hoạch chi tiết theo các nội dung được UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND huyện Trảng Bom xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách giao thông vận tải có nghiệp vụ chuyên ngành giao thông thực hiện chức năng quản lý giao thông vận tải trên phạm vi địa bàn quản lý.

- Sau khi quy hoạch giao thông vận tải huyện Trảng Bom giai đoạn 2010 -2020 được phê duyệt, UBND huyện Trảng Bom tiến hành lập kế hoạch 05 năm triển khai thực hiện quy hoạch thỏa thuận với Sở Giao thông Vận tải. Trên cơ sở kế hoạch 05 năm, UBND huyện Trảng Bom lập kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện theo quy hoạch. 

- Hàng năm, UBND huyện Trảng Bom báo cáo tổng hợp kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch về Sở Giao thông Vận tải theo dõi, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Trên cơ sở quy hoạch giao thông vận tải huyện Trảng Bom giai đoạn 2010 -2020 được phê duyệt, UBND huyện Trảng Bom tiến hành lập quy hoạch giao thông vận tải các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 để quản lý và triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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